
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

2 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0

1 Khối 6 2 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0

1.1 6A Đào Thị Nho 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0

1.2 6B Lưu Thị Quỳnh Mai 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0

2 Khối 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 7A Lâm Thị Mây 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 7B Tạ Thị Thúy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Khối 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 8 Nguyễn Thị Như Nguyệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Khối 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 9A Nguyễn Đức Ngọc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 9B Dương Thị Hương Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS THỦY AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Đông Triều, ngày 25 tháng 5 năm 2021

THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM HỌC SINH DÂN TỘC

NĂM HỌC: 2020-2021

STT Lớp GV chủ nhiệm
Tổng 

số HS

Học Lực Hạnh Kiểm

Giỏi  Khá  TB

Toàn trường

 Yếu  Kém TB trở lên
Không đánh 

giá (*)

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lan

 TB  Yếu TB trở lên
Không đánh 

giá (*)
 Tốt  Khá
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